1. INDOMETHACIN
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Biệt dư​ợc: Dolcidium; Indocin

Công thức:

C19H16ClNO4
ptl: 357,8

Tên KH: Acid 1-(4-clorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl acetic

Tính chất: Bột kết tinh màu trắng ánh vàng; biến màu/ánh sáng.

Không tan/nư​ớc; dễ tan/ d.d. kiềm (tạo muối) và thủy phân. 

tan trong ethanol, aceton. Bền/pH ( 7. Tính Acid yếu.

Định tính: Phổ IR hoặc SKLM, so với chuẩn;


- Hấp thụ UV: (MAX 318 nm (Me-OH/HCl)


- D.d./ethanol; thêm hydroxylamin + HCl + FeCl3: Hồng tím. 

Định lượng:

   1. Acid-base/aceton-nước; NaOH 0,1 M; phenolphtalein (-COOH).

   2. Quang phổ UV hoặc HPLC

Tác dụng: Chống viên, giảm đau mạnh; (hạ sốt là thứ yếu).

Hấp thu ở đường tiêu hóa và trực tràng, kém với trẻ sơ sinh. 

Chỉ định:

- Đau mình mẩy, xương khớp, thần kinh...: 

   NL, uống 25-50 mg/lần; 2-3 lần/24 h.

- Bệnh gout: Uống 100 mg/lần; tiếp sau 50 mg/lần ( 3 lần/24 h.

Dạng bào chế: Viên nang 25; 50 và 75 mg; thuốc đạn 50 mg.

Tác dụng phụ: Chung của thuốc NSAID.

Chống chỉ định: Chung của thuốc NSAID.

Bảo quản: Tránh ánh sáng, nhiệt độ phòng.

2. IBUPROFEN

Biệt d​ược: Femafen; Mofen
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Công thức:

C13H18O2    ptl: 206,3

Tên KH: Acid 2-(4-isobutylphenyl) propionic

Tính chất: Bột kết tinh màu trắng/ tinh thể không màu. 

Không tan/nước; dễ tan/ether, methanol, dung dịch kiềm.

Hóa tính: Acid yếu (-COOH)

Định tính: Phổ IR hoặc SKLM, so với chuẩn;

Định lượng: 

   1. Acid-base/MeOH-nước; NaOH 0,1 M; phenolphtalein.

   2. Quang phổ UV hoặc HPLC.

Tác dụng: Thuốc NSAID. Thuốc dẫn chất acid propionic.

Giảm đau hiệu lực trung bình. 

Hấp thu ở đường tiêu hóa và trực tràng; t1/2 = 2 h.

Chỉ định và liều lượng:

     - Viêm khớp, thoái hóa đốt sống, đau bụng kinh, đau hậu phẫu, đau nửa đầu, sốt nhẹ.
 

NL, uống 1,2-1,8 g/24 h; chia 2-3 lần. Tối đa 2,4 g/24 h. 

Nên uống cùng sữa hoặc thức ăn. 

Dạng thuốc giải phóng chậm, uống 1viên/lần/ngày.

TE, uống 20-30 mg/kg/24 h; chia 2-3 lần.  

     - Giảm đau tại chỗ: Bôi thuốc mỡ, kem 5% hoặc thuốc phun 10%. 

Tác dụng phụ: Thuốc NSAID nói chung. 

Bảo quản: Đựng trong bao bì kín (bền/ánh sáng, không khí).

3. DICLOFENAC  NATRI
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Biệt dược: Difenac; Voltaren

Công thức:

C14H10Cl2NNaO2
ptl: 318,1

Tên KH:  2-(2,6-Dicloroanilino) 

phenylacetat natri

Tính chất: Bột kết tinh màu trắng, hút ẩm. Biến màu/ánh sáng. 

Tan trong nư​ớc, methanol, ethanol; ít tan trong aceton.


Hấp thu tốt ở đường tiêu hóa, trực tràng; t1/2 = 1-2 h. 

Hóa tính: Tính khử (amin II); dung dịch nước pH kiềm.

Định tính: Phổ IR hoặc SKLM, so với chuẩn.


- D.d./Me-OH, thêm HNO3 đặc: Màu đỏ nâu.


- Cho phản ứng ion Na+.

Định lượng: Acid-base

Tác dụng: Thuốc NSAID dẫn chất acid phenylacetic.

Chỉ định và liều lượng:

     Đau do viêm khớp, thắt lư​ng, đau thần kinh, đau bụng kinh.... 

NL, uống 75-150 mg/24 h; chia 3 l; đặt trực tràng 100 mg/lần.

Tiêm IM sâu, chậm: 75 mg/lần; 1-2 lần/24 h; đợt 2 ngày. 

TE, uống hoặc đặt trực tràng 1-3 mg/kg/24 h; chia 2-3 lần.

Bôi tại chỗ giảm đau: Thuốc mỡ 10%.

Dạng bào chế: Viên 25; 50 và 75 mg; ống tiêm 75 mg; Kem 10%.

Tác dụng phụ: Chung của thuốc NSAID. 

Bảo quản: Tránh ánh sáng, nhiệt độ phòng, nhiệt độ phòng.

